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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG 
	TT khối
	TT lớp
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề

	
	
	
	

	
	
	
	

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	A. Phát triển vận động

	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	1
	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục

	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	* Vận động: đi

	4
	4
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi kiễng gót liên tục 3m
	Đi kiễng gót liên tục 3m

	5
	5
	Kiểm soát được vận động đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh khoảng 3-4 lần
	Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

	* Vận động: Bò trườn trèo

	44
	44
	Trẻ biết bò chui qua cổng (cao 40cm, rộng 40cm) không chạm cổng
	Bò chui qua cổng (cao 40cm, rộng 40cm) 

	45
	45
	Trẻ biết bò bằng bàn tay và cẳng chân 3-4m không chệch ra ngoài
	Bò bằng bàn tay và cẳng chân

	47
	47
	Giữ được thăng bằng khi bước lên, xuống bục cao 30cm
	Bước lên, xuống bục cao 30cm

	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	102
	102
	Thực hiện được vận động gập, đan ngón tay vào nhau
	Co duỗi các ngón tay, đan các ngón tay vào nhau

	113
	113
	Biết tự cài, cởi cúc to
	Cài, cởi cúc to

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	1. . Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	125
	125
	Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành thái độ vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong ăn uống, không kén chọn thức ăn
	Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm

	2.  Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	68
70
	142
148
	Bước đầu làm quen với các thao tác rửa tay bằng xà phòng. Biết rửa tay với sự giúp đỡ của người lớn
Biết súc miệng bằng nước muối
	Tập rửa tay bằng xà phòng

	
	
	
	Tập súc miệng bằng nước muối

	71
	150
	Biết tháo tất, cởi quần áo với sự giúp đỡ của người lớn
	Tháo tất, cởi mặc quần áo đơn giản

	68
	142
	Bước đầu làm quen với các thao tác rửa tay bằng xà phòng. Biết rửa tay với sự giúp đỡ của người lớn
	Tập rửa tay bằng xà phòng

	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

	160
	160
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất. Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn. 

	162
	162
	Biết chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe
	Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe

	165
	165
	Biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở
	Giữ vệ sinh thân thể

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	A. Khám phá khoa học

	* Các bộ phận trên cơ thể nguời

	184
	184
	Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi, sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng)
	Các giác quan và chức năng của các giác quan

	185
	185
	Biết một số bộ phận của cơ thể và chức năng của chúng
	Một số bộ phận cơ thể và chức năng của chúng

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	1. Xếp tương ứng

	239
	239
	Có khả năng xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 Ghép đôi

	2.Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

	257
	257
	Nhận biết được phía trên - phía dưới - phía trước - phái sau, tay phải - tay trái của bản thân
	Nhận biết tay phải - tay trái của bản thân

	C. Khám phá xã hội

	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

	266
	266
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	A. Nghe hiểu lời nói

	299
	299
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

	301
	301
	Nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	317
	317
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện

	C. Làm quen với việc đọc - viết

	354
	354
	Thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc
	Vẽ, tô màu 

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	A. Phát triển tình cảm

	1.  Thể hiện ý thức về bản thân

	358
	358
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân 
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân

	361
	361
	Nói được điều bé thích, không thích
	Những điều bé thích, không thích

	2. Nhận biết và thể hiện được cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	377
	377
	Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh ảnh
	Một số trạng thái cảm xúc ( vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh

	379
	379
	Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận
	Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động

	B. Phát triển kỹ năng xã hội

	1. Quan tâm đến môi trường

	413
	413
	Thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây, con vật quen thuộc.
	Quan sát cảnh vật thiên nhiên

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	420
	420
	Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi
	Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)

	430
	430
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát

	433
	433
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc

	439
	439
	Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản

	450
	450
	Biết và gọi tên màu sắc cơ bản (màu nước)
	Màu sắc cơ bản của màu nước

	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	461
	461
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Tạo ra các sản phẩm đơn giản theo ý thích


             
                                                             



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         II.PHÂN BỔ HOẠT ĐỘNG HỌC
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Nhánh 1


	Ngày 7/10
	Ngày 8/10
	Ngày 9/10
	Ngày 10/10
	Ngày 11/10
	

	
	PTTM
VĐ: Tay thơm, tay ngoan
	PTNT
KPKH: Cơ thể tôi
	PTTM
In dấu vân tay
	PTNN
Thơ: Đôi mắt của em

	PTTC
Bò chui qua cổng ( Cao 40cm, rộng 40cm)
	

	Nhánh 2

	Ngày 14/10
	Ngày 15/10
	Ngày 16/10
	Ngày 1710
	Ngày 18/10
	

	
	PTTM
Dậy hát : Mời bạn ăn


	PTNT
KPKH: Tôi là ai

	PTTM
Dự án: Làm lọ hương thơm tặng mẹ
	PTNN
Thơ: Cánh hoa nở

	PTTC
Bò bằng bàn tay cẳng chân 
	

	

Nhánh 3

	Ngày 21/10
	Ngày 22/10
	Ngày23/10
	Ngày 24/10
	Ngày 25/10
	

	
	PTTM
Dạy hát: Tập đếm

	PTNN
KPKH: Cảm xúc của bé
	PTNT
NB tay phải- tay trái

	PTNN
Truyện: Em bé dũng cảm
	PTTC
Bước lên xuống bục cao 30cm
	

	

Nhánh 4
	Ngày 28/10
	Ngày 29/10
	Ngày 30/10
	Ngày 31/10
	Ngày 01/10
	



	
	PTTM
VĐTN: Mời bạn ăn

	PTNT
Ghép đôi  
	PTTM
Vẽ tóc cho bạn 
	PTNN
 Mỗi người một việc

	PTTC
Đi kiễng gót liên tục 3m
	


                                                                                        Kiến An, ngày 02 tháng 10 năm 2024
                                                                                           NGƯỜI XÂY DỰNG
                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
[bookmark: _GoBack]


                                                                                             Nguyễn Thị Hương              
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1     K ?   HO ? CH GIÁO D ? C CH ?   Đ ?   “  B ? N THÂN ” -   KH ? I  3  TU ? I   NĂM H ? C 2024 - 2025   ( Th ? i gian th ? c hi ? n t ?   07 / 10   đ ? n  01 /1 1 /2024)     I. M ? C TIÊU  -   N ? I DUNG   

TT  kh ? i  TT  l ? p  M ? c tiêu ch ?  đ ?  N ? i dung ch ?  đ ?  

I. L I NH V ? C GIÁO D ? C PHÁT TRI ? N TH ?  CH ? T  

A. Phát tri ? n  v ? n đ ? ng  

1. Th ? c hi ? n các đ ? ng tác phát tri ? n các nhóm cơ và hô h ? p  

1  1  Th ? c hi ? n đúng k ?  thu ? t và thu ? n th ? c các đ ? ng tác  trong bài t ? p th ?  d ? c theo hi ? u l ? nh, nh ? p b ? n nh ? c/bài  hát. B ? t đ ? u và k ? t thúc đ ? ng tác đúng nh ? p.  T ? p k ? t h ? p 5 đ ? ng tác cơ b ? n  trong bài t ? p th ?  d ? c  

2. Th ?  hi ? n k ?  năng v ? n đ ? ng cơ b ? n và các t ?  ch ? t trong v ? n đ ? ng  

* V ? n đ ? ng: đi  

4  4  Gi ?  đư ? c thăng b ? ng cơ th ?  khi th ? c hi ? n v ? n đ ? ng đi  ki ? ng gót liên t ? c 3m  Đi ki ? ng gót liên t ? c 3m  

5  5  Ki ? m soát đư ? c v ? n đ ? ng đi thay đ ? i t ? c  đ ?  theo đúng  hi ? u l ? nh kho ? ng 3 - 4 l ? n  Đi thay đ ? i t ? c đ ?  theo hi ? u l ? nh  

* V ? n đ ? ng:  Bò tr ư ? n trèo  

4 4  44  Tr ?  bi ? t bò chui qua c ? ng (cao 40cm, r ? ng 40cm)  không ch ? m c ? ng  Bò chui qua c ? ng (cao 40cm, r ? ng 40cm)   

4 5  45  Tr ?  bi ? t bò b ? ng bàn tay và c ? ng chân 3 - 4m không Bò b ? ng bàn tay và c ? ng chân  

